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TOA AN NHAN DAN KHU VUC 10
- Thanh phan Hji dong xét xir so tham gom co:
Thdam phdn — Chii toa phién toa: Ong Vii Ngoc Chién.
Cac Hi tham nhén dan:
1. Ba Truong Thi Kim Chon.
2. Ba Phan Thi Don.
- Thur ky phién toa: Ba Nguyén Thi Thu — Thu ky Tda 4n nhan dan Khu vuc 10,
Thanh phd H6 Chi Minh.
Dai di¢n Vign kiém sdat nhian dan Khu vwe 10, Thanh phé Ho Chi Minh tham
gia phién toa: 6ng V5 Kim Cuong-Kiém sat vién.
Ngay 01 thang 7 nam 2025, tai tru s¢ Toa &n nhan dan Khu vyc 10, Thanh phé
Hd Chi Minh xét xtr so thdm cong khai vu an dan sy thu 1y sb: 204/2025/TLST-DS
ngay 24 thang 3 nim 2025 vé viéc “Tranh chap hop dong vay tai san”.Theo Quyét
dinh dua vu 4n ra xét xtr s6: 532/2025/QDXXST-DS ngay 02 thang 6 nim 2025; giita
cac duong su:
- Nguyén don: Ba Nguyén Thij Kiéu T, sinh ndm: 1995. Dia chi:137 Nguyén Hiru
Tri, xd Tan Nhyt, Thanh phé H6 Chi Minh. Dai dién theo ty quyén: Nguyén Thuy
Song Thuong va ba Bui Thi Duyén Hong. Cung dia chi: 459B Nguyén Vin Luéng,
phuong Phu Lam, Tp.HCM.
- Bi don: Ong Huynh Thanh D, sinh nam 1969. Dia chi: Can ho 9.11 Block
HQ1, chung cu HQC Plaza, phudng Binh Pong, Thanh phd Ho Chi Minh.

NOI DUNG VU AN:

Tai don khoi kién; ban tw khai, bién ban hoa giai dai dién nguyén don
trinh bay:

Do c6 quan hé quen biét tir true, vao ngdy 20/6/2021, ba Nguyén Thi Kiéu T
c¢6 cho ong Huynh Thanh D vay s6 tién 1a 200.000.000 dong (Hai trim triéu dong) dé
dong tién tat toan ra so hong can ho 9.11 ma 6ng D dang 0, 1di suét 1a 3%/thang; Dén
ngay 20/10/2021, éng D tiép tuc vay cta ba T so tién 1a 48.000.000 dong (Bon muoi
tam triéu dong), khong c6 thoa thuan 14i suit va thoi han

Tuy nhién, tir khi vay tién dén nay thi 6ng D van chua tra cho ba T bét ctr mot
ddng nao tién 1ai suat, mic du ba T da doi nhiéu lan nhung 6ng D ludn tim cach tranh
né, khong chiu gip mat va ciing khong dong ¥ tra lai sé tién da vay. Xét thiy ong D da
vi pham hop dong dbi voi thoa thuan ciia Hop dong vay tai san trén.
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Can cu theo quy dinh tai khoan 1 Diéu 466 Bo luat Dan sy nam 2015: “Bén vay
tai san 1 tién thi phdi tra du tién khi dén han; néu tai san 1a vdt thi phdi trd vt cing
logi diing s6 lwong, chdt lwong, triv truong hop cé théa thudn khéc.”

Do d6, bang vin ban nay, toi kinh dé& nghi Quy tda xem xét va gidi quyét céc
yéu ciu sau:

1. B6i v6i khoan ng theo Gidy vay no ngidy 20/6/2021: Sé tién no goc la:
200.000.000 dong;

- S6 tién ldi sudt trong han tinh tir ngay 20/6/2021 dén ngay 24/2/2025(44
thang), cu thé la: 200.000.000 dong x 1,666%/thing x 48 thang = 146.608.000 dong;

S6 tién ldi sudt qud han tam tinh tie ngay 25/2/2025 dén ngay dén ngay vu dn
dege dwa ra xét xit, cu thé la: (200.000.000 dong x 1,666%/thang x 150%) x 4 thang 5
ngay = 20.825.000 dong.

2. Béi véi khoan ng theo Gidy vay no ngay 20/10/2021:

- S6 tién no goc la: 48.000.000 dong; doi véi khodn vay nay khéng cé théa
thudn 1di sudt. Téng s6 tién yéu ciu 6ng D phai tra la 415.433.000 ddng (Bén tram
mudi 1am triéu bon trim ba muoi ba nghin dong) ba T cho 6ng D vay la tai san riéng
ctia ba T, khong lién quan dén tai san chung d6i v6i chong 1a 6ng Nguyén Di Tan. Ba
T cho ¢4 nhan 6ng D vay nén ba T chi yéu cau ca nhan ong D chiu trach nhiém dbi véi
khoan vay trén dbi voi ba T.

Dai dién nguyén don khong dong véi viéc tra dan moi thang 3.000.000 dong va
khong dong ¥ viéc xin mién tién ldi chdm trd. Nguyén don khang dinh cdc chitmg cir
cung cdp cho Toa an la su that.

Tai phién toa; dai dién nguyén don rat lai yéu cau ldi phat 150%; chi yéu cau ap
dung mot muc lai suat duy nhat 1.666%/thang dbi véi khoan ng gdc 200.000.000
ddng; thoi han tinh 13i suat tir ngdy 20/6/2021 dén ngay 01/7/2025 (1472 ngay, 1am
tron 49 thang). Ngoai ra khong c6 yéu cau gi khac.

Tai ban tu khai: Bi don 6ng Huynh Thanh D trinh bay: Ong D x4c nhan noi
dung don khoi kién 1a ding; ong c6 vay cua ba T tong sb tién 248.000.000 dong theo
thoa thuén nhu ba T trinh bay, c¢6 1am gidy vay no va ky nhan; 6ng di nhan du tién vay
13 248.000.000 dong.

Ong D xé4c nhin chua tra cho ba T tién 14i sut. Ong D vay tién cta ba T sir
dung vao muyc dich ca nhan nén mot minh 6ng chiu trach nhiém dbi v6i khoan vay véi
ba T, khong lién quan dén ai. Ong D dé de nghi tra mdi thang 3.000.000 dong va xin
mién tién 14 sudt. Ngoai ra khong c6 yéu cau gi khac.

? Pai dién vién kiém sat nhan dan Khu vuc 10, Thanh phé Hb Chi Minh phat
bicu:

Vé t6 tung: Trong sudt qua trinh giai quyét vu an ctia nhimg ngudi tién hanh té
tung, tham gia t6 tung. Hoi ddng xét xir va thu ky phién toa di thyc hién dung quy
dinh cua B9 luat td tung dan sy nam 2015.

V& noi dung vu an: Sau khi phan tich, danh gia céc tai liéu, chimg ct c6 trong hd
SO vu an va tai phién toa, dai dién Vién kiém sat Khu vuc 10, Thanh phé Ho Chi Minh
dé nghi Hoi dong xét xir chdp nhan yéu cau khoi kién ctia nguyén don.

NHAN PINH CUA TOA AN:
Sau khi nghlen civu cde tai liéu, chitng cit c6 trong hé so vu an da dwoc tham tra

tai phién toa, can cir vao két qua tranh tung tai phién toa, Hoi dong xét xir nhdn dinh:
[1]. Vé thu tuc t6 tung va tham quyén giai quyét:




[1.1]. V& thim quyén: Xét don khoi kién ctia nguyén don va céc tai liéu ching
clr ¢ trong hd so vu an, Hoi dong xét xir c6 co so xac dinh ddy 13 vu an dan su; quan
hé tranh chip la “Tranh chap hop dong vay tai san”. Bi don 6ng Huynh Thanh D c6
noi cu tra tai xa tan Nhut, Thanh phé Ho Chi Minh nén cin vao khoan 3 Diéu 26; tai
diém a khoan 1 Diéu 35 va diém a khoan 1 Diéu 39 cua Bo luat t6 tung dan sy ndm
2015 thi vy an thudc tham quyén gidi quyét cia Toa an nhan dan Khu vyc 10, Thanh
phd Hb Chi Minh.

[1.2]. Ba Nguyén Thi Kiéu T cam két khoan tién cho 6ng Huynh Thanh D vay
la tai san riéng cua ba va chiu trach nhiém védi cam két ctia minh. Ba T chi yéu cAu mot
minh 6ng D chiu trach nhiém d6i voi khoan vay va ong D cam két ong vay tién sir
dung vao muc dich c4 nhan va mot minh 6ng chiu trach nhiém ddi véi ba T. Do do,
Hoi dong xét xir khong can thiét dua thém ai khic vao tham gia té tung.

[1.3]. V& su ving mit cta bi don 6ng Huynh Thanh D. Do 6ng D c6 don xin xét
xir vang mat; Hoi dong xét xir dwa vy 4n ra xét xir vang mit 6ng D theo quy dinh tai
Diéu 227 va khoan 1 Diéu 228 Bo luat t6 tung dan sy nim 2015 la phu hop phap luat.

[2]. Xét yéu cau khoti kién cua nguyén don: Yéu cau Toa an bugc ong Huynh
Thanh D tra sd tién ng gdc 248.000.000 ddng va tién ldi véi tong sd tién la
415.433.000 dong.

[2.1]. Can cur gidy vay no ngay 20/6/2021va gidy vay no ngay 20/10/2021 gitta
ba Nguyen Thi Kiéu T va 6ng Huynh Thanh D véi ndi dung ba T cho ong D vay tong
s tién 1a 248.000.000 dong.

Can cir vao thong bao vé viéce tra tién ngay 24/02/2025.

Cac clr vao sy xac nhan cua 6ng Huynh Thanh D rang chit ky trén gidy muon
tlen 1a cua ong, 6ng thira nhan c6 muon tién ciia ba T, da nhan du tién va chua tra 13i
sudt

Nhu vy, ¢ co s¢ xac dinh 6ng D vay ba T sb tién 248.000.000 dong.

[2.2] Do 6ng D khong tra tién l&i hang thang theo théa thuin, nén ngay
24/02/2025 ba T da c6 van ban thong bao vé viée ong D phai tra ttién cho ba T. Theo
quy dinh tai Diéu 463 B0 luat dan su quy dinh: Hop dong vay tdi san la sw théa thudn
giita cdc bén, theo d6 bén cho vay giao tdi san cho bén vay; khi dén han trd, bén vay
phdi hodn tra cho bén cho vay tai san ciing loai theo ding sé liwong, chdt lwong va chi
phdi tra 1di néu cé théa thudn hodc phdp ludt c6 quy dinh.”

Déng thoi tai khoan 1 Piéu 466 Bo luat dan su quy dinh vé nghia tra ng cua bén
vay: Bén vay tai san la tién thi phdi tra du tién khi den han; néu tai san la vat thi phai
tra vdt cung loai dung so luong, chat luwong, trir truong hop co thoa thudn khac.

Do bi don vi pham nghia vy thanh toan nén nguyén don khai kién yéu cau tra sd
tién da vay va tién 1ai 1a c6 co sé va duoc Hoi dong xét xtr chap nhan;

[2.3] Cac duong su cho vay mugn tién thoa thuan vé 1ai suat 1a 3%/thang; nhung
ong D chua tra tién 14i theo thoa thuan nén Hoi ddng xét xur khong dit ra dé xem xét
va diéu chinh lai muc 13i suit.

Tai phién toa nguyén don yéu cau mot muc ldi sudt dbi voi khoan ng gbc
200.000.000 dong 1a 1.666%/thang; tinh tir ngay 20/6/2021 dén ngay 01/7/2025(1472
ngay, lam tron 49 thang).

Déi véi yéu cau tién 13i sudt qua han tam tinh tir ngay 25/2/2025 dén ngay dén
ngay vu an dugc dua ra xét xu, muc lai sudt 150% lai trong han. Pai dién nguyén don



rat lai yéu cdu nay. Tuy nhién d6i v6i yéu cau nay Toa an chua thu 1y, nén Hoi dong
xét xir khong dat ra dé xem xét.

Xét yéu cau vé 13i suit 1.666%/thang 1a c6 co s& va phu hop phap lut nén duoc
Hoi dong xét xir chap nhan.

[3]. Nguyén don va bi don déu xac dinh sd tién vay muon nhau la dang; céc
duong su déu xac dinh chua thanh toan bat ky dong tién 14i suat nao cho nhau. Bi don
xac dinh da nhan du tién; nhung do hoan canh kho khan va xin tra dan mdi thang
3.000.000 dong va xin khong tinh 1ai suat. Nguyén don khong dong y y.

Co co so xac dinh nguyén don cho bi don vay s6 tién no gbe 1a 248.000.000
dong, do bi don vi pham nghia vu thanh todn nén yéu cu cta nguyén don dugc Hoi
ddng xét xtr chap nhan.

[4]. Xét phat biéu cua dai dién vién kiém sat 1a ¢6 can cir va phu hop phap luat
nén duoc Hoi dong xét xtr chip nhan.

[5]. V& an phi: Do yéu ciu ctia nguyén don dugc chap nhan nén bi don phai chiu
an phi dan su so tham theo quy dinh tai Piéu 147 BO luat td tung dan sy nam 2015 va
khoan 2 Diéu 26 Nghi quyét s 326/2016/UBTVQH14 ngay 30/12/2016 ciia Uy ban
thudong vu Qudc hoi quy dinh vé& mirc thu, mién, giam, thu, ndp, quan Iy va st dung an
phi va 1€ phi Toa an.

Vi cac I€ trén,

QUYET PINH:
Cancu:
_ Khoin 3 Diéu 26, diém a khoan 1 Dicu 35, diém a khoan 1 Piéu 39, Diéu 147,

bicu 227 va khoan 1 Dic¢u 228; Bi¢u 273 B luat t6 tung dan su 2015.

Diéu 357, Diéu 463, Diéu 466 va Diéu 468 B luat Dan sy nam 2015;

Khoan 2 Diéu 26 Nghi quyét s6 326/2016/UBTVQH14 ngay 30/12/2016 cua Uy
ban thuong vu Quoc hdi quy dinh vé mirc thu, mién, giam, thu, ndp, quan ly va su
dung an phi va I¢ phi Toa an;

Tuyén xir:

1/ Chap nhan yéu cau khai kién ciia nguyén don vé viéc tranh chap hop dong vay
tai san.

Budc ong Huynh Thanh D tra cho ba Nguyén Thi Kiéu T so tién ng gbc la
248.000.000 (Hai tram bén muoi tam triéu) dong.

Buoc ong Huynh Thanh D tra cho ba Nguyén Thi Kiéu T sb tién lai la
200.000.000 dong x 1.666%/thang x 49 thang = 163.268.000 dong.

Téng sb tién ong D phai tra cho ba T 1a: 411.268.000 (Bon trim mudi mdt triéu,
hai trim sau muoi tim nghin) dong.

Gidy vay no ngay 20/6/2021va gidy vay ng ngay 20/10/2021 giira ba Nguyén Thi
Kiéu T va 6ng Huynh Thanh D khéng con gia tri phép 1y.

Céc bén thi hanh an tai Phong Thi hanh an dan sy ¢6 thim quyén.

Ké tir ngay Ban an c6 hiéu luc phap ludt (d6i voi cac truong hop co quan thi
hanh an c6 quyén chi dong ra quyét dinh thi hanh 4n) hodc ké tir ngay c6 don yéu cau
thi hanh 4n cta ngudi dugc thi hanh an (ddi véi cac khoan tién phai tra cho ngudi
duogc thi hanh an) cho dén khi thi hanh an xong, bén phai thi hanh an con phai chiu



khoan tién 13i cua sb tién con phai thi hanh an theo murc 1ai suét quy dinh tai Diéu 357,
468 cua B luat Dan sy nam 2015, trur trudng hop phap ludt c6 quy dinh khac.
2/ An phi dan su so tham:

Ong Huynh Thanh D chiu 20.450.720 (Hai muoi triéu, bon trim nim muoi
nghin, bdy tram hai muoi) déng an phi dan sy so thém

Hoan tra cho ba Nguyén Thi Kiéu T s tién tam (mg 4n phi 13 9. 865.200 (Chin
tri¢u, tam tram sau muoi lam nghin, hai tram) ddng; theo bién lai thu tién tam Ung an
phi s6 0052086 ngay 18/3/2025 ctia Chi cuc Thi hanh 4 an dan sy huyén Binh Chanh.

3/ Quyen khang cao: Buong su c6 mat dugc quyén khang cao ban an trong thoi
han 15 ngay ké tir ngay tuyén an. Puong sy vang mit dugc quyén khang cio ban an
trong thoi han 15 ngay tinh tir ngay nhin dugc ban 4n hodc ban an duoc niém yét theo
quy dinh phép luat.

4/ Trudng hop ban an duoc thi hanh theo quy dinh tai Diéu 2 Lut thi hanh an
dan sy nam 2008 (sira d6i, bo sung nam 2014) thi ngudi duoc thi 4n dan sy, ngudi phai
thi hanh 4n dan su c6 quyén thoa thuan thi hanh 4n, quyén yéu cau thi hanh 4n, tu
nguyén thi hanh 4n hodc bi cudng ché thi hanh 4n theo quy dinh tai cac biéu 6, 7, 7a,
7b va 9 Luét thi hanh 4n dan sy ndm 2008 (sira d6i, bd sung nam 2014); thoi hiéu thi
hanh 4n dugc thyc hién theo quy dinh tai Piéu 30 Luat thi hanh an dan sy nam 2008
(stra d6i, bd sung nam 2014).

Noi nhn: TM. HOI PONG XET XU
- Cic duong su (4); THAM PHAN - CHU TQA
- VKSND KV10 (2); PHIEN TOA

- Phong THADS KV10 (1);
- Luu ho so vu an (4).
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Vii Ngoc Chién
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	[2.1]. Căn cứ giấy vay nợ ngày 20/6/2021và giấy vay nợ ngày 20/10/2021 giữa bà Nguyễn Thị Kiều T và ông Huỳnh Thanh D với nội dung bà T cho ông D vay tổng số tiền là 248.000.000 đồng.
	Căn cứ vào thông báo về việc trả tiền ngày 24/02/2025.
	Căc cứ vào sự xác nhận của ông Huỳnh Thanh D rằng chữ ký trên giấy mượn tiền là của ông, ông thừa nhận có mượn tiền của bà T, đã nhận đủ tiền và chưa trả lãi suất
	Như vậy, có cơ sở xác định ông D vay bà T số tiền 248.000.000 đồng.
	[2.2] Do ông D không trả tiền lãi hàng tháng theo thỏa thuận, nên ngày 24/02/2025 bà T đã có văn bản thông báo về việc ông D phải trả ttiền cho bà T. Theo quy định tại Điều 463 Bộ luật dân sự quy định: Hợp đồng vay tài sản là sự thỏa thuận giữa các bê...
	Đồng thời tại khoản 1 Điều 466 Bộ luật dân sự quy định về nghĩa trả nợ của bên vay: Bên vay tài sản là tiền thì phải trả đủ tiền khi đến hạn; nếu tài sản là vật thì phải trả vật cùng loại đúng số lượng, chất lượng, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.
	Do bị đơn vi phạm nghĩa vụ thanh toán nên nguyên đơn khởi kiện yêu cầu trả số tiền đã vay và tiền lãi là có cơ sở và được Hội đồng xét xử chấp nhận;
	[2.3] Các đương sự cho vay mượn tiền thỏa thuận về lãi suất là 3%/tháng; nhưng ông D chưa trả tiền lãi theo thỏa thuận nên Hội đồng xét xử không đặt ra để xem xét và điều chỉnh lại mức lãi suất.
	Tại phiên tòa nguyên đơn yêu cầu một mức lãi suất đối với khoản nợ gốc 200.000.000 đồng là 1.666%/tháng; tính từ ngày 20/6/2021 đến ngày 01/7/2025(1472 ngày, làm tròn 49 tháng).
	Xét yêu cầu về lãi suất 1.666%/tháng là có cơ sở và phù hợp pháp luật nên được Hội đồng xét xử chấp nhận.

